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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
    TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2009
PHỤ LỤC
Số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố
6 tháng đầu năm 2009
________
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC: 
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
- Có 210.458 lượt ĐVTN học chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

- Có 264.436 lượt ĐVTN tham dự các buổi báo cáo chuyên đề thời sự, chính trị.

- Có 9.307 chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm, 239.995 lượt đoàn viên tham gia, có 177.366 lượt đoàn viên viết bài cảm nhận. 
- Tổ chức 1.703 lần diễn đàn “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe” với 291.269 lượt thanh niên tham dự. 

- Có 99.487 đoàn viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành 6 bài lý luận chính trị.

- Tổ chức 198.587 lượt ĐVTN học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 141.594 ĐVTN viết bài cảm nhận. 
- Tính đến nay, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 2.319 tủ sách thanh niên (Đoàn cơ sở 2.187, quận - huyện Đoàn và tương đương 132); tổng số đầu sách là 403.653.

2. Giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống:
2.1. Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng :

Phụng dưỡng 809 bà mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên đến thăm hỏi tặng quà cho 1.565 lượt mẹ nhân các dịp lễ, tết với tổng kinh phí 2.908 triệu đồng.

2.2. Hoạt động truyền thống (số lần/số lượt đoàn viên, thanh niên tham dự):

- Tổ chức trại truyền thống 
: 910/272.019
- Lễ hội truyền thống 
: 941/316.006
- Du khảo truyền thống 
: 818/78.297
- Các hội thi, hội thảo 
: 2.055/279.205 
- Có 118 nhóm văn nghệ xung kích của quận huyện, tương đương và 972 nhóm của Đoàn cơ sở với tổng số 25.417 thành viên.

- Tổ chức chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 165.679 lượt ĐVTN.

- Có 3.543 đợt Hành trình đến bảo tàng với 195.803 lượt thanh niên tham gia.
2.3. Nhân rộng điển hình tiên tiến:

Các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên dương 12.742 điển hình tiên tiến, thanh niên sống đẹp, trong đó:

- Số thanh niên được tuyên dương nghĩa cử đẹp
: 2.713
- Số thanh niên được tuyên dương Người con hiếu thảo
: 1.864
- Số thanh niên là lao động giỏi 
: 2.201
3.  Giáo dục pháp luật:

- Tổ chức 1.214 lần hội thi tìm hiểu pháp luật với 146.011 lượt ĐVTN tham gia.

- Tổ chức 2.477 lần tuyên truyền giới thiệu về luật pháp và các quy định, chủ trương của nhà nước cho 398.512 lượt đoàn viên thanh niên. 
- Tổ chức 976 lần tư vấn pháp luật miễn phí cho 136.215 lượt đoàn viên thanh niên. 

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
1. Phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên mưu sinh lập nghiệp”
1.1. Hỗ trợ thanh niên tìm việc làm, rèn luyện tay nghề, nâng cao nghiệp vụ, cải thiện đời sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên:
* Trợ vốn - giải quyết việc làm: 

- Tổng số: 10.131 người/108.862 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn Quỹ QGGQVL: 
474 người/3.808 triệu đồng 

+ Ngân hàng chính sách xã hội: 
6.040 người/75.952 triệu đồng
+ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: 17 người/298 triệu đồng

+ Thanh niên tự giúp nhau: 
635 người/1.080 triệu đồng

+ Nguồn khác: 
1.914 người/27.724 triệu đồng
- Giới thiệu việc làm cho 25.637 thanh niên, trong đó có 16.273 thanh niên có việc làm ổn định.
- Hỗ trợ 1.824 thanh niên học nghề với tổng kinh phí 2.516 triệu đồng. 

- Tổ chức 97 ngày hội việc làm thu hút 53.095 lượt thanh niên tham gia.

- Tổ chức 254 hội thi tay nghề với  41.603 lượt ĐVTN tham gia. 

- Tổ chức 368 lần bồi dưỡng nghiệp vụ cho 17.200 lượt ĐVTN. 
- Tổ chức 208 hoạt động nâng cao tay nghề, với 8.612 đoàn viên tham gia.

* Phong trào “Giúp bạn” :

- Giúp 5.707 thanh niên vượt khó với trị giá bằng tiền 2.527 triệu đồng. 

- Giúp 686 hộ thanh niên nghèo với tổng số tiền 3.538 triệu đồng

1.2. Hoạt động hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ, sáng tạo của thanh niên 

* Hoạt động khuyến học, bảo trợ tài năng trẻ:

- Học bổng: 
11.752 suất/7.852 triệu đồng
- Giải thưởng khuyến học: 
9.022 người/7.343 triệu đồng
- Tín dụng học tập: 
2.433 người/13.281 triệu đồng
- Bảo trợ tài năng trẻ: 
272 người/618 triệu đồng
* Hoạt động hỗ trợ học tập:

- Vận động 404 lượt thanh niên tham gia đứng lớp, dạy phổ cập.

- Có 9.379 ĐVTN đang học bổ túc văn hóa, trong đó: 2.324 người đang học cấp 2, 7.055 người đang học cấp 3. 
- Số ĐVTN tốt nghiệp phổ cập trung học cơ sở từ năm 2000 đến nay: 29.089, trong đó số tốt nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2009 là 3.828.
* Hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học:

- Có 2.091 đề tài nghiên cứu khoa học, 383 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, giải pháp hiến kế, sản phẩm mới. 
- Tổ chức 58 hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, 2.910 người tham gia.

- Tổ chức 313 lần tập huấn trang bị kiến thức về khoa học công nghệ cho 21.140 cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia.

* Hoạt động văn hóa văn nghệ :

- Tổ chức 1.093 đêm hội văn hóa với 548.980 lượt thanh niên tham gia.

- Tổ chức 2.521 hội thi, hội diễn văn nghệ với 388.698 lượt thanh niên tham gia.

- Tổ chức 8.628 hoạt động TDTT với 348.624 lượt thanh niên tham gia. 

- Tổ chức cho 123.949 lượt thanh niên tham gia phong trào thanh niên khỏe.
2. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”: 
2.1. Thực hiện các đề án, phong trào tình nguyện giúp dân, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội:  

* Vận động thực hiện trật tự an toàn giao thông đô thị:

- Tổ chức 1.282 lần tuyên truyền với 198.569 lượt ĐVTN tham gia.

- Tổ chức 488 hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ với 65.846 lượt ĐVTN tham gia.

- Tổ chức vận động giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại 463 cổng trường với 11.008 lượt ĐVTN tham gia.

- Tổ chức vận động trật tự giao thông tại 356 giao lộ với 21.051 lượt ĐVTN tham gia.

- Tổ chức lập lại trật tự tại 156 cổng chợ với 5.359 lượt ĐVTN tham gia.

- Có 369.796 ĐVTN đăng ký thực hiện “2 không” (không làm mất vệ sinh nơi công cộng, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ).

* Tham gia chương trình “3 giảm” (giảm ma túy, mại dâm, tội phạm):

- Tổ chức 862 lần tập huấn cho 137.540 lượt ĐVTN về phòng chống tệ nạn xã hội.

- Cảm hóa 1.851 thanh thiếu niên có biểu hiện phạm pháp, trong đó 1.105 đối tượng có chuyển biến tốt.

- Vận động cai nghiện được 167 người. ĐVTN phát hiện, tố giác 39 tụ điểm mua bán, hút chích ma túy.

- Có 220 đội nhóm thanh niên xung kích với 3.496 ĐVTN làm nòng cốt trong việc thực hiện 3 giảm. 
- Vận động 229 hộ gia đình hỗ trợ cơ sở vật chất, các dụng cụ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho con em đang cai nghiện tại các trường, trung tâm với tổng trị giá 197 triệu đồng. 
- Tổ chức 271 lượt giao lưu, thăm hỏi, phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ cho học viên đang cai nghiện tại các trường, trung tâm với 8.297 lượt thanh niên tham gia.

- Hỗ trợ học viên đang cai nghiện tại các trường các vật dụng sinh hoạt trị giá 3.954 triệu đồng.

* Phong trào “3 trách nhiệm” trong các đơn vị hành chánh sự nghiệp:

- Có 831 chi đoàn thực hiện với 15.865 lượt ĐVTN tham gia. 
- Tổ chức 150 lần tọa đàm, hội thi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với 8.486 lượt ĐVTN tham gia. 

- Tổ chức 38 lần hội thi "Cán bộ, công chức trẻ với công cuộc cải cách hành chính" thu hút hơn 2.680 lượt ĐVTN tham gia.

* Phong trào VKT (vốn, kỹ thuật, khuyến nông) trong thanh niên nông thôn:

- Tổ chức 43 lớp bồi dưỡng khoa học kỹ thuật nông nghiệp với 1.883 ĐVTN tham gia.

- Tổ chức 13 điểm trình diễn kỹ thuật khuyến nông với 592 lượt ĐVTN.

- Tổ chức 6 hội thi Thanh niên giỏi nghề nông với 523 lượt thanh niên tham gia.

* Hỗ trợ phường, xã nghèo: 
- Tổ chức 225 lần hoạt động hỗ trợ xã nghèo với tổng trị giá 1.637 triệu đồng.

* Hoạt động bảo vệ môi trường:

- Tổ chức tổng vệ sinh tại 3.672 điểm, thu gom hơn 2.371 tấn rác với 185.192 lượt ĐVTN tham gia, trồng 31.904 cây xanh.

- Đăng ký xây dựng 4.538 công trình sạch đẹp: 

+ Khu phố, ấp 
: 
1.712
+ Chung cư 
: 
74

+ Trường học 
: 
1.597
+ Chợ
: 
83


+ Tuyến đường 
: 
267
+ Cơ quan, xí nghiệp 
: 
696
+ Ký túc xá 
: 
4
+ Nơi khác
: 
105
* Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo :

- Vận động đóng góp 1.663 triệu đồng xây dựng 98 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng 88 sổ tiết kiệm trị giá 388 triệu đồng.

- Vận động xây dựng 57 nhà tình bạn cho thanh thiếu niên nghèo trị giá 1.140 triệu đồng. 
- Tổ chức thăm, tặng quà cho 8.263 gia đình chính sách, gia đình nghèo với tổng trị giá hơn 3.539 triệu đồng.

* Vận động hiến máu cứu người: 38.830 lượt ĐVTN tham gia

- Tổ chức 373 lần khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 127.571 lượt người, với tổng kinh phí 4.703 triệu đồng.

- Cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn: 152 lần với tổng kinh phí 4.130 triệu đồng.
2.2. Công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng chính quyền:  
* Vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự:
- Thanh niên học luật NVQS
: 
25.417 
- Giao quân NVQS
: 
18.000
- Thanh niên tình nguyện đi NVQS
: 
1.085
- Thanh niên tình nguyện đi sĩ quan
: 
205
* Công tác hậu phương - quân đội :
Tổ chức 511 lần giao lưu với bộ đội với hơn 21.243 lượt ĐVTN tham gia, cơ sở Đoàn kết nghĩa với 289 đơn vị bộ đội, tặng quà chiến sĩ trị giá 1.041 triệu đồng. Số bộ đội xuất ngũ được giải quyết việc làm là 1.005 người.
* Đoàn viên tham gia làm thư ký tổ dân phố, ban điều hành khu phố: 5.072

Công trình thanh niên của cơ sở Đoàn : 

- Có 11.164 công trình thanh niên thu hút 345.640 lượt ĐVTN tham gia (trong đó có 9.393 công trình cấp chi đoàn, 1.669 công trình cấp Đoàn cơ sở, 103 công trình cấp Đoàn quận, huyện và ương đương).
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, TẬP HỢP THANH NIÊN:  
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :
1.1. Tổng số đoàn viên 


: 552.709 
Trong đó :
- Khu vực Quận - Huyện
: 
200.738
- Khu vực Công nhân lao động 
: 
77.715
- Khu vực Trường học
: 
265.785
- Khu vực Lực lượng vũ trang 
: 
8.471
1.2. Phân tích thành phần đoàn viên:
- Đoàn viên là nữ 
: 
269.829
- Đoàn viên là sinh viên, học sinh
: 
374.659
- Đoàn viên là học sinh TCCN và dạy nghề:
24.417
- Đoàn viên tại khu phố - ấp
: 
55.045
- Đoàn viên là lực lượng vũ trang
: 
21.738
- Đoàn viên là công nhân lao động
:     72.948
Trong đó:
+ Đoàn viên Ngoài quốc Doanh
:
5.692


+ Đoàn viên Cán bộ, công chức
:
10.998
+ Đoàn viên TNCN tại đơn vị sự nghiệp:
6.458
+ Đoàn viên TNCN tại các doanh nghiệp:
35.007
- Đoàn viên thuộc thành phần khác
:
3.902
1.3. Biến động giảm đoàn viên trong kỳ   :    87.890
- Số đoàn viên trưởng thành
: 
4.740
- Số đoàn viên bị xóa tên 
: 
4.276
- Số đoàn viên chuyển đi
:
78.832
- Số đoàn viên bị khai trừ  
: 
42
1.4. Biến động tăng đoàn viên                  : 
128.461
- Phát triển mới
:
38.832
Trong đó:

+Khu vực Quận - huyện
: 
26.002
+ Khu vực Công nhân lao động 
: 
4.080
+ Khu vực Lực lượng vũ trang 
: 
185
+ Khu vực Trường học
: 
8.565 
- Chuyển đến
:
89.629
1.5. Giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng:

- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng
: 
15.114
- Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng 
: 
2.321   

1.6. Số nhóm trung kiên, nhóm tu dưỡng rèn luyện, nhóm cộng sản trẻ: 1.046 với 14.418 thành viên.

1.7. Chương trình rèn luyện nâng cao chất lượng đoàn viên:

- Số chi đoàn đã tổ chức thực hiện/ số đoàn viên tham gia : 9.987/374.191
Trong đó :

+ Khu vực Quận - huyện 
: 4.252/129.995
+ Khu vực Công nhân lao động
: 968/28.065
+ Khu vực Trường học
: 4.686/208.328
+ Khu vực Lực lượng vũ trang 
: 81/7.803
1.8. Trao thẻ Đoàn:  

- Tổng số đoàn viên đã được trao thẻ cho đến nay

 : 475.823
- Số đoàn viên được trao thẻ trong 6 tháng đầu năm 2009:   55.730
1.9. Cơ sở Đoàn:

- Tổng số Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở 
:  
1.970
Trong đó:

+ Khu vực quận - huyện
:  
923
+ Khu vực công nhân lao động
:  
588
+ Khu vực Trường học  
: 
 386
+ Khu vực lực lượng vũ trang
: 
 73
- Tổng số Chi đoàn bộ phận 
: 16.758
Trong đó: 

+ Khu vực quận - huyện
: 
6.208
+ Khu vực công nhân lao động
:
 1.124
+ Khu vực đại học chuyên nghiệp
: 
9.290
+ Khu vực lực lượng vũ trang
: 
136
- Cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 328 Đoàn cơ sở, 907 chi đoàn, 29.304 đoàn viên.

- Cơ sở Đoàn mới thành lập: 15 Đoàn cơ sở, 72 chi đoàn, 2.404 đoàn viên.

- Cơ sở Đoàn ngoài quốc doanh mới thành lập: 5 Đoàn cơ sở, 44 chi đoàn, 1.558 đoàn viên.

1.10. Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội : 

- Tập huấn cán bộ Đoàn: 227 lớp, 18.488 học viên

- Tập huấn đội nhóm trưởng, cán bộ Hội:  161 lớp, 9.971 học viên
- Tập huấn, bồi dưỡng đào tạo cán bộ phụ trách Đội: 46 lớp với 2.812 người.

- Số Bí thư chi đoàn đã hoàn thành chương trình lý luận chính trị cơ bản: 17.365
- Số Cán bộ Đoàn học tập trung cấp chính trị, trung cấp thanh vận: 3.894 người
2.  Hội Liên hiệp Thanh niên:

- Tổng số hội viên 

: 430.023
- Phát triển hội viên mới  
: 
2.264 
- Tổng số ủy ban Hội / phường - xã 
: 322/322
3. Hội Sinh viên:
- Tổng số hội viên 

: 267.720
- Hội viên mới phát triển 
: 
88.267
4. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
4.1. Công tác Đội tại trường học: 
- Tổng số đội viên 
: 
458.565
- Phát triển đội viên mới 
: 
61.339
- Tổng số Cháu ngoan Bác Hồ 
: 
297.800
- Tổng số liên đội
: 
692
- Số liên đội mạnh 
: 
564
- Số chỉ huy đội được tập huấn
: 
25.257
- Số chỉ huy Liên đội được tập huấn
: 
6.311


4.2. Công tác Đội trên địa bàn dân cư: 

- Số phường, xã có tổ chức đội trên ĐBDC  
: 
214
- Số chi đội TNTP Hồ Chí Minh 
: 
616     

- Số liên đội Thiếu niên tiền phong 
: 
129      

- Tổng số đội viên 
:
9.545
- Số đội viên mới phát triển 
:
728
- Cháu ngoan Bác Hồ 
:
1.317
- Có 1.326 CLB Ông bà cháu với 41.915 em tham gia sinh hoạt.



4.3. Công tác chăm lo cho thiếu nhi:
- Tổ chức nhiều đợt hoạt động tập trung chăm sóc thiếu nhi trên địa bàn dân cư, thiếu nhi ở các mái ấm, nhà mở, ở vùng sâu vùng xa cho 66.212 lượt trẻ em với tổng trị giá 3.740 triệu đồng. 

- Tổ chức 247 lớp học tình thương cho 4.980 em. 

- Tổ chức 6.630 lần chăm sóc về văn hóa tinh thần, giáo dục cho 465.815 em.

5. Công tác tập hợp thanh niên:
5.1. Tổng số thanh niên: 2.642.319
Trong đó:

- Cơ cấu theo dân tộc:   
 
+ Kinh: 1.683.416; 
+ Hoa: 136.812; 
+ Chăm: 5.827; 
+ Khơme: 1.715; 

+ Khác: 814.549.
- Cơ cấu theo tôn giáo:

+ Phật giáo: 233.425; 
+ Công giáo: 185.216; 
+ Hồi giáo: 2.765; 
+ Tin lành: 14.829; 
+ Không tôn giáo và tôn giáo khác: 2.206.084. 
5.2. Tổng số các CLB, đội nhóm, đội hình thanh niên do Đoàn quản lý: 8.912 với tổng số ĐVTN tham gia: 193.527.

5.3. Tổng số các CLB, đội nhóm, đội hình thanh niên do Hội LHTN quản lý: 5.936 với tổng số thanh niên, hội viên tham gia: 245.187.
5.4. Tổng số CLB, đội nhóm, chi hội mới thành lập do Đoàn - Hội quản lý: 156 với 13.345 thành viên, trong đó số chi hội CLB đội nhóm ngoài quốc doanh mới thành lập: 124 với 2.917 hội viên.

6. Công tác kiểm tra: Tổ chức 493 lần kiểm tra thực hiện nghị quyết; 772 lần kiểm tra cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn cấp dưới; số cá nhân vi phạm Điều lệ: 8; số tập thể vi phạm điều lệ: 1.
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